
STT  Chủng loại Đvt Số lượn Ghi chí

1 Đá cắt CS 100mm, Viên 500

2 Đá cắt CS 125mm, Viên 1000

3 Đá cắt  CS 150mm, Viên 1000

4 Đá cắt  CS 180mm, Viên 300

5 Đá cắt  CS 350mm, Viên 50

6 Đá mài  CS 100mm, Viên 200

7 Đá mài  CS 125mm, Viên 250

8 Đá mài  CS 150mm, Viên 250

9 Đá mài  CS 180mm, Viên 100

10 Đá cắt Φ350 (CS) Viên 20

11 Đá mài doa lỗ hình trụ Φ25 Viên 100
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